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THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC, NLĐ 

Năm học 2024 - 2025 
 

STT Họ tên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 

Ghi chú 

1.  Phạm Thị Thu Yên x     

2.  Phạm Văn Thanh x     

3.  Nguyễn Thị Huyền x     

4.  Trần Minh Tú x     

5.  Lê Thị Thu Hương x     

6.  Nguyễn Thị Nhâm x     

7.  Hoàng Thị Thanh x     

8.  Vũ Thị Phượng x     

9.  Mai Thu Thủy x     

10.  Trần Thị Thanh Hải x     

11.  Lê Thị Huế (1976) x     

12.  Ngô Thị Hương  x    

13.  Lê Thị Hồng Gấm  x    

14.  Ngô Thi Thiên Hương  x    

15.  Phạm Thị Thảo  x    

16.  Lê Thị Tho  x    

17.  Lê Thị Tâm  x    

18.  Phạm Thị Mão  x    

19.  Lê Thị Ngoan  x    

20.  Nguyễn Thị Ngọc Châu  x    

21.  Nguyễn Thị Dịu  x    

22.  Nguyễn Như Sảng  x    

23.  Đinh Thị Nhàn  x    

24.  Lê Thị Huyền  x    

25.  Phạm Thị Hiên  x    



 

STT Họ tên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 

Ghi chú 

26.  Ngô Thị Lan Anh  x    

27.   Phạm Thị Hương  x    

28.  Ngô Thị Bích Ngọc  x    

29.  Bùi Thị Hảo  x    

30.  Đặng Thị Thu Phương  x    

31.  Đỗ Thị Lan  x    

32.  Nguyễn Thị Thêu  x    

33.  Trần Thị Dịu  x    

34.  Vũ Thị Hoa  x    

35.  Hứa Văn Tỉnh  x    

36.  Lê Thị Hằng  x    

37.  Lê Thị Huế   x    

38.  Lê Văn Thang  x    

39.  Phạm Thị Thu  x    

40.  Phạm Bình Khiêm  x    

41.  Nguyễn Đức Cường  x    

42.  Bùi Thị Ngát  x    

43.  Hoàng Thị Kiều Diễm  x    

44.  Trần Quang Luận  x    

45.  Trần Thị Quế  x    

46.  Trần Thị Thắm  x    

47.  Ngô Thị Tho  x    

48.  Phạm Công Cường  x    

49.  Nguyễn Minh Giáo  x    

50.  Lại Thị Huyền  x    

51.  Trần Thị Dung  x    

52.  Đăng Thị Tươi  x    

53.  Khúc Thị Sang  x    

54.  Nguyễn Bảo Long  x    

55.  Phạm Thị Hương   x   



 

STT Họ tên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 

Ghi chú 

56.  Đoàn Thị Nhài  x    

57.  Nguyễn Thị Thu  x    

Cộng 11 45 1   

            HIỆU TRƯỞNG 

 
 

  

           Phạm Thị Thu Yên 
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